
 Ổn định, 

lâu dài (m2) 
 Khoán thầu (m2) 

 Mức hỗ trợ

(đồng/m2) 

 Tổng số tiền hỗ 

trợ 

(đồng) 

     1,735.4      485.8     1,249.6             -            1,249.6                          -            49,984,000   

1

Nguyễn Thị Lục

Chồng là Vũ Văn Hưởng

Con đang sử dụng là Vũ 

Xuân (Văn) Khoa

38 142 246.7     26.3     220.4                -                220.4                          -   BHK         40,000              8,816,000   

2
Ngô Sỹ Nguyên

Vợ là Nguyễn Thị Liên
38 172 428.0     127.4   300.6                -                300.6                          -   LUC         40,000            12,024,000   

3

Ngô Văn Lương

Vợ là Phan Thị Thuý

GCN: Ngô Văn Sửu

38 208 420.2     0.5       419.7                -                419.7                          -   LUC         40,000            16,788,000   

4 Ngô Văn Bình 38 107 640.5     331.6   308.9                -                308.9                          -   LUC         40,000            12,356,000   

Tổng cộng

Diện tích 

thu hồi 

(m
2
)

Diện tích 

còn lại 

(m
2
)

TT Hộ gia đình, cá nhân Tờ BĐ
Số 

thửa

Tổng Diện 

tích (m
2
)

DỰ TOÁN KINH PHÍ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM (ĐỢT 7)

Để thực hiện dự án: Tuyến đường huyện Đại Lâm - An Hà (đoạn xã Xương Lâm đi ĐT 295) tại xã Yên Mỹ

Địa điểm : Thôn Đồng Lạc, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

(Kèm theo Quyết định số                          /QĐ-UBND ngày          /8/2023 của UBND huyện Lạng Giang)

Diện tích 

đã thu 

hồi (m
2
)

 Dự toán kinh phí bàn giao mặt 

bằng sớm 
 Hình thức sử dụng 

Loại 

đất bồi 

thường
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